
Danh sách các điểm thu bảo hiểm y tế tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang 

 

ST
T 

Khối/Loại hình 
đại lý thu 

Điểm thu Họ và tên Điện thoại 
liên hệ 

Địa chỉ 

1 Bưu điện TP Mỹ 
Tho 

Bưu cục 
Tân Mỹ 
chánh 

Nguyễn 
Hồng 
Hoàng 

(0273) 
385-1626 

Ấp 
Tân 
Tỉnh 
B 

2 Đại lý thu UBND 
Phường 6 

Phường 
6 

Phan 
Thị 
Mộng 
Thơm 

(035) 
897-4991 

154/4 
Lê 
Thị 
Hồng 
Gấm 

3 Bưu điện TP Mỹ 
Tho 

Bưu 
điện văn 
hóa xã 
Thới 
sơn 

Nguyễn 
Thanh 
Thủy 

(084) 
415-3372 

Ấp 
Thới 
Bình 

4 Đại lý thu UBND 
Phường 2 

Phường 
2 

Trương 
Thị Kim 
Loan 

(038) 
385-3365 

208/9
a 
Đinh 
Bộ 
Lĩnh, 
KP 5 

  Phường 
2 

Nguyễn 
Thị Mỹ 
Dung 

(090) 
281-8038 

45 
Nguy
ễn 
Huỳn
h Đức 

5 Đại lý thu UBND 
Xã Mỹ Phong 

Xã Mỹ 
Phong 

Lê 
Thanh 
Hồng 

(033) 
561-0076 

370 
Ấp 
Mỹ 
Phú 



  Xã Mỹ 
Phong 

Nguyễn 
Hữu 
Dưỡng 

(091) 
859-0872 

Tổ 4a 
Ấp 
Mỹ 
Lươn
g 

  Xã Mỹ 
Phong 

Trương 
Hoàng 
Long 

(039) 
881-8959 

Ấp 
Hội 
Gia 

  Xã Mỹ 
Phong 

Nguyễn 
Thị Kim 
Yến 

(090) 
731-0616 

509/7 
Ấp 
Mỹ 
Hòa 

6 Đại lý thu UBND 
Xã Đạo Thạnh 

Xã Đạo 
Thạnh 

Trần 
Văn 
Minh 
Cảnh 

(098) 
827-5089 

Ấp 5 

  Xã Đạo 
Thạnh 

Lê Thị 
Lan 

(036) 
352-1243 

Ấp 1 

  Xã Đạo 
Thạnh 

Nguyễn 
Văn Tài 

(091) 
470-7784 

Ấp 4, 

  Xã Đạo 
Thạnh 

Đỗ Văn 
Năm 

(039) 515 
9534 

Ấp 
Long 
Hòa B 

  Xã Đạo 
Thạnh 

Nguyễn 
Thị Ánh 
Châu 

(038) 
617-7959 

224 
Ấp 2 

  Xã Đạo 
Thạnh 

Nguyễn 
Thành 
Phú 

(036) 
910-8829 

59, 
Ấp 
3B 

7 Bưu điện TP Mỹ 
Tho 

Bưu cục 
Yersin 

Huỳnh 
Thị 
Khánh 
Hằng 

(0273) 
397-7971 

Số 71, 
Nam 
Kỳ 
Khởi 



Nghĩa 

8 Bưu điện Thành 
phố Mỹ Tho 

Xã Đạo 
Thạnh 

Nguyễn 
Thị Mai 

(039) 
981-9405 

602 
Ấp 1 

9 Đại lý thu UBND 
Phường 1 

Phường 
1 

Cao 
Văn Hải 

(098) 
600-1926 

4A 
Trươn
g 
Công 
Định 

  Phường 
1 

Võ Thị 
Mộng 
Hoàng 

(097) 
582-2556 

43 Lê 
Lợi 

1
0 

Đại lý thu UBND 
Phường 4 

Phường 
4 

Đồng 
Thị 
Minh 
Hồng 

(093) 
888-9042 

143 
Tết 
Mậu 
Thân 

  Phường 
4 

Huỳnh 
Thị 
Tuyết 
Anh 

(083) 
569-8867 

199/1
3, Tết 
Mậu 
Thân 

  Phường 
4 

Nguyễn 
Thị 
Bích 
Sương 

(094) 
310-9960 

19 Ấp 
Bắc 

1
1 

Bưu điện TP Mỹ 
Tho 

Xã Đạo 
Thạnh 

Trần 
Thị 
Điệp 

(076) 
795-1278 

602 
Ấp 1 

1
2 

Đại lý thu UBND 
Phường 5 

Phường 
5 

Nguyễn 
Thị 
Ngọc 
Hân 

(096) 
388-0290 

21 
Trừ 
Văn 
Thố, 
Khu 
Phố 2 



  Phường 
5 

Lê Minh 
An 

(094) 
894-6383 

479 
Ấp 
Bắc 

  Phường 
5 

Trần 
Thị 
Xuân 
Hoa 

(090) 
281-8705 

858C, 
Lý 
Thườ
ng 
Kiệt 

1
3 

Đại lý thu UBND 
Phường 10 

Phường 
10 

Lê Thị 
Hương 

(0273) 
358-1469 

17/3, 
Khu 
Phố 1 

  Phường 
10 

Trần 
Văn 
Nay 

(037) 
517-4102 

221,K
hu 
phố 3 

  Phường 
10 

Lê Thị 
Trúc 
Phương 

(091) 
951-1203 

4/34, 
Khu 
Phố 1 

1
4 

Bưu điện TP Mỹ 
Tho 

Bưu cục 
Bình 
Đức 

Nguyễn 
Thị 
Bích 
Thủy 

(0273) 
385-3214 

Ấp 
Chợ 

1
5 

Bưu điện TP Mỹ 
Tho 

Phường 
5 

Trần 
Thanh 
Sử 

(091) 
934-4792 

115 
Lê 
Văn 
Phẩm 

1
6 

Đại lý thu UBND 
Xã Phước Thạnh 

Xã 
Phước 
Thạnh 

Nguyễn 
Thanh 
Hằng 

(094) 
959-4953 

Ấp 
Phước 
Hòa 

  Xã 
Phước 
Thạnh 

Phan 
Thị 
Cẩm 
Nhung 

(097) 
927-7720 

Ấp 
Phước 
Hòa 



  Xã 
Phước 
Thạnh 

Nguyễn 
Văn 
Tùng 

(094) 
624-6515 

Ấp 
Long 
Hưng 

  Xã 
Phước 
Thạnh 

Lê Văn 
Tám 

(098) 
261-8171 

Ấp 
Giáp 
Nước 

  Xã 
Phước 
Thạnh 

Lưu Chí 
Đạo 

(085) 
206-3000 

Ấp 
Long 
Mỹ 

  Xã 
Phước 
Thạnh 

Nguyễn 
Thị 
Thanh 
Hồng 

(090) 
928-1950 

Ấp 
Phước 
Hòa 

1
7 

Đại lý thu UBND 
Phường 8 

Phường 
8 

Võ Thị 
Yến 

(081) 
797-1581 

25/13 
Nguy
ễn 
Văn 
Nguy
ễn 
Khu 
Phố 4 

  Phường 
8 

Nguyễn 
Thị 
Trúc 
Linh 

(037) 
550-7771 

4/8 
Trần 
Nguy
ên 
Hãn 
Khu 
Phố 8 

  Phường 
8 

Phạm 
Thùy 
Mộng 
Trinh 

(038) 
285-2300 

13/11 
Nguy
ễn 
Văn 
Nguy
ễn, 



Khu 
Phố 4 

  Phường 
8 

Lê Thị 
Ngọc 
Hà 

(033) 
393-2012 

9/11 
Đinh 
Bộ 
Lĩnh 
Khu 
Phố 6 

  Phường 
8 

Lê Tấn 
Dũng 

(097) 
787-0881 

3/8 
Nguy
ễn 
Văn 
Nguy
ễn 
Khu 
Phố 7 

1
8 

Đại lý thu UBND 
Xã Trung An 

Xã 
Trung 
An 

Trần 
Thị Thu 
Vân 

(090) 
988-9563 

Ấp 1 

  Xã 
Trung 
An 

Đặng 
Trần 
Diễm 
Khang 

(091) 
270-2973 

228 
Tổ 12 
Ấp 4 

  Xã 
Trung 
An 

Võ Thị 
Tuyết 
Loan 

(098) 
422-5122 

399 
Khu 4 
Ấp 
Chợ 

1
9 

Đại lý thu UBND 
Phường 10 

Phường 
10 

Nguyễn 
Thị 
Thùy 
Trang 

(094) 
848-1699 

134, 
Ấp 5 

2
0 

Bưu điện TP Mỹ 
Tho 

Bưu 
điện văn 
hóa xã 

Nguyễn 
Thị 
Minh 

(091) 
301-6141 

1/7B 
Ấp 2 



Trung 
An 

Tuyến 

2
1 

Đại lý thu UBND 
Phường 7 

Phường 
7 

Đoàn 
Thị 
Phương 
Thúy 

(097) 
467-2823 

139 
Nguy
ễn 
Huệ 

  Phường 
7 

Lê Ngọc 
Lan 

(091) 
621-2966 

11 
Huỳn
h 
Tịnh 
Của 

2
2 

Đại lý thu UBND 
Phường 9 

Phường 
9 

Dương 
Hoàng 
Kim 
Ngân 

(039) 
617-3059 

Khu 
Phố 1 

  Phường 
9 

Nguyễn 
Thị Bé 

(059) 
945-5599 

Khu 
Phố 3 

2
3 

Bưu điện TP Mỹ 
Tho 

Bưu 
điện văn 
hóa xã 
Mỹ 
Phong 

Nguyễn 
Tấn 
Phước 

(090) 
783-2101 

Ấp 
Hội 
Gia 

2
4 

Bưu điện Thành 
phố Mỹ Tho 

Bưu 
điện văn 
hóa xã 
Thới 
sơn 

Lê Thị 
Thanh 
Thủy 

(094) 
541-6459 

Ấp 
Thới 
Bình 

2
5 

Bưu điện TP Mỹ 
Tho 

Bưu 
điện văn 
hóa xã 
Đạo 
thanh 

Nguyễn 
Thị Mai 

(0169) 
813-9405 

Âp 
3A 



2
6 

Đại lý thu UBND 
Xã Tân Mỹ 
Chánh 

Xã Tân 
Mỹ 
Chánh 

Lê 
Thanh 
Sơn 

(091) 
918-1861 

Số 
167 
Ấp 
Phong 
Thuận 

  Xã Tân 
Mỹ 
Chánh 

Phạm 
Thị Mỹ 
Dung 

(097) 
681-4286 

Ấp 
Phong 
Thuận 

2
7 

Hội nông dân 
Thành Phố Mỹ 
Tho 

Phường 
5 

Nguyễn 
Như 
Thanh 

(093) 
963-8469 

349/1, 
Ấp 
Bắc, 
KP5 

2
8 

Bưu điện Thành 
phố Mỹ Tho 

Bưu 
điện 
Thành 
phố Mỹ 
Tho 

Phan 
Thị Hà 

(091) 
918-8428 

Số 59 
đường 
30/4 

  Bưu 
điện 
Thành 
phố Mỹ 
Tho 

Huỳnh 
Thị 
Thùy 
Dung 

(091) 
178-4969 

Số 59 
đường 
30/4 

  Bưu 
điện 
Thành 
phố Mỹ 
Tho 

Nguyễn 
Lưu 
Ngọc 
Như 

(036) 
690-7617 

Số 59 
đường 
30/4 

  Bưu 
điện 
Thành 
phố Mỹ 
Tho 

Huỳnh 
Ngọc 
Huyền 
Trân 

(033) 
327-8239 

Số 59 
đường 
30/4 

  Bưu 
điện 

Huỳnh 
Ngô 

(098) 
871-4127 

Số 59 
đường 



Thành 
phố Mỹ 
Tho 

Nhật 
Linh 

30/4 

  Bưu 
điện 
Thành 
phố Mỹ 
Tho 

Nguyễn 
Trần 
Quốc 
Huy 

(082) 
286-2797 

Số 59 
đường 
30/4 

  Bưu 
điện 
Thành 
phố Mỹ 
Tho 

Võ Thị 
Thanh 
Phương 

(091) 
139-2315 

Số 59 
đường 
30/4 

  Bưu 
điện 
Thành 
phố Mỹ 
Tho 

Nguyễn 
Thị Dân 
Quý 

(091) 
139-2315 

Số 59 
đường 
30/4 

  Bưu 
điện 
Thành 
phố Mỹ 
Tho 

Đinh 
Thị 
Thùy 
Trinh 

(091) 
172-9888 

Số 59 
đường 
30/4 

  Bưu 
điện 
Thành 
phố Mỹ 
Tho 

Huỳnh 
Phương 
Thắm 

(091) 
915-4156 

Số 59 
đường 
30/4 

  Bưu 
điện 
Thành 
phố Mỹ 
Tho 

Phan 
Nguyễn 
Ngọc 
Trang 

(091) 
182-8819 

Số 59 
đường 
30/4 



  Bưu 
điện 
Thành 
phố Mỹ 
Tho 

Đặng 
Thị 
Nguyệt 
Minh 

(036) 
681-8227 

Số 59 
đường 
30/4 

  Bưu 
điện 
Thành 
phố Mỹ 
Tho 

Nguyễn 
Thị 
Ngọc 
Hương 

(094) 
442-7474 

Số 59 
đường 
30/4 

  Bưu 
điện 
Thành 
phố Mỹ 
Tho 

Nguyễn 
Thị Kim 
Phượng 

(085) 
555-7000 

Số 59 
đường 
30/4 

  Bưu 
điện 
Thành 
phố Mỹ 
Tho 

Huỳnh 
Thị 
Thanh 
Trúc 

(094) 
413-2345 

Số 59 
đường 
30/4 

  Bưu 
điện 
Thành 
phố Mỹ 
Tho 

Lâm 
Ngọc 
My 

(090) 
076-9719 

Số 59 
đường 
30/4 

  Bưu 
điện 
Thành 
phố Mỹ 
Tho 

Trương 
Thị 
Giao 
Linh 

(093) 
330-5609 

Số 59 
đường 
30/4 

  Bưu 
điện 
Thành 
phố Mỹ 

Nguyễn 
Quốc 
Thanh 
Tùng 

(083) 
900-3009 

Số 59 
đường 
30/4 



Tho 

2
9 

Đại lý thu UBND 
Phường 3 

Phường 
3 

Bùi Thị 
Yến Nhi 

(097) 
694-0877 

09 
Đốc 
Binh 
Kiều 

  Phường 
3 

Võ Thị 
Hoa 

(076) 
516-4634 

117B 
Nguy
ễn 
Văn 
Giác 

  Phường 
3 

Huỳnh 
Thị 
Oanh 

(093) 
355-0012 

233 
Đinh 
Bộ 
Lĩnh 

3
0 

Đại lý thu UBND 
Phường 6 

Phường 
6 

Nguyễn 
Phương 
Thảo 

(037) 
377-2355 

Nguy
ễn Thị 
Thập 
Khu 
Phố 
12 

  Phường 
6 

Nguyễn 
Hoàng 
Dũng 

(090) 
794-9984 

456/9 
Nguy
ễn Thị 
Thập 

3
1 

ViettelPay tỉnh 
Tiền Giang 

ViettelP
ay tỉnh 
Tiền 
Giang 

Trần 
Huỳnh 
Phương 
Uyên 

(097) 
517-1747 

Số 66, 
Đinh 
Bộ 
Lĩnh 

  ViettelP
ay tỉnh 
Tiền 
Giang 

Lê Văn 
Thì 

(096) 
207-3073 

Số 66, 
Đinh 
Bộ 
Lĩnh 



  ViettelP
ay tỉnh 
Tiền 
Giang 

Phạm 
Thị 
Thúy 

(098) 
878-5285 

Số 66, 
Đinh 
Bộ 
Lĩnh 

  ViettelP
ay tỉnh 
Tiền 
Giang 

Bùi 
Hồng 
Dũng 

(096) 
217-1737 

Số 66, 
Đinh 
Bộ 
Lĩnh 

  ViettelP
ay tỉnh 
Tiền 
Giang 

Lê 
Thành 
Dược 

(098) 
222-2282 

Số 66, 
Đinh 
Bộ 
Lĩnh 

  ViettelP
ay tỉnh 
Tiền 
Giang 

Đinh 
Thị 
Xuân 

(098) 
977-7769 

Số 66, 
Đinh 
Bộ 
Lĩnh 

  ViettelP
ay tỉnh 
Tiền 
Giang 

Nguyễn 
Thành 
Minh 

(098) 
913-1464 

Số 66, 
Đinh 
Bộ 
Lĩnh 

  ViettelP
ay tỉnh 
Tiền 
Giang 

Lưu Trí 
Hải 

(096) 
444-6078 

Số 66, 
Đinh 
Bộ 
Lĩnh 

3
2 

Bưu điện Thành 
phố Mỹ Tho 

Bưu cục 
Bình 
Đức 

Nguyễn 
Thị 
Bích 
Thủy 

(0273) 
385-3214 

Ấp 
Chợ 

  Bưu cục 
Bình 
Đức 

Triệu 
Thị Kim 
Xuân 

(091) 
185-9737 

Ấp 
Chợ 

3
3 

Đại lý thu UBND 
Phường 7 

Phường 
7 

Trương 
Nguyễn 

(097 ) 8 
739664 

47 
Nguy



Yến 
Luyn 

ễn 
Huệ 

3
4 

Bưu điện Thành 
phố Mỹ Tho 

Bưu cục 
Trung 
Lương 

Phạm 
Thị 
Niềm 

(0273) 
385-5414 

QL 
1A 
KP 
Trung 
Lươn
g 

  Bưu cục 
Trung 
Lương 

Huỳnh 
Thị 
Kiều 
Diễm 

(091) 
151-8405 

QL 
1A 
KP 
Trung 
Lươn
g 

3
5 

Đại lý thu UBND 
Xã Đạo Thạnh 

Xã Đạo 
Thạnh 

Huỳnh 
Tấn 
Phúc 

(096) 
727-1130 

326 
ấp 
Long 
Hòa 
A 

3
6 

Đại lý thu UBND 
Xã Mỹ Phong 

Xã Mỹ 
Phong 

Nguyễn 
Thụy 
Hà 
Phương 

(091) 
825-4212 

ấp Mỹ 
An 

3
7 

Bưu điện Thành 
phố Mỹ Tho 

Bưu cục 
Tân Mỹ 
chánh 

Nguyễn 
Thị Mỹ 
Nhung 

(036) 
645-4696 

Ấp 
Tân 
Tỉnh 
B 

3
8 

Đại lý thu UBND 
Xã Trung An 

Xã 
Trung 
An 

Đỗ 
Ngọc 
Trâm 
Anh 

(097) 422 
9693 

1B 
đường 
870B 
ấp 1 

  Xã 
Trung 
An 

Hà 
Quang 
Báu 

(091) 945 
1706 

Ấp 
Bình 
Tạo A 



  Xã 
Trung 
An 

Lê Thị 
Tím 

(036) 240 
3819 

198A 
Tổ 12, 
ấp 1 

  Xã 
Trung 
An 

Võ Thị 
Hoàng 

(037) 553 
0310 

190C 
Tổ 9 
ấp 
Bình 
Tạo 

3
9 

Đại lý thu UBND 
Phường 3 

Phường 
3 

Võ Thị 
Cẩm 
Bình 

(090) 
752-2183 

4C2 
Học 
Lạc 

4
0 

Đại lý thu UBND 
Phường Tân 
Long 

Phường 
Tân 
Long 

Lai Vũ 
Khuyên 

(084) 
415-4898 

KP 
Tân 
Hà 

4
1 

Đại lý thu UBND 
Xã Thới Sơn 

Xã Thới 
Sơn 

Nguyễn 
Tuấn 
Phương 

(039) 
581-5974 

227,Ấ
p 
Thới 
Bình 

 


